
STT Đơn vị quản lý Biển số Số Phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại Phù hiệu Địa chỉ trụ sở chính Tuyến Cấp (đổi) loại phù hiệu

Số ghế/

Tải trọng

(kg)

1
CN Công ty TNHH vận chuyển hành 

khách Mỹ Duyên
50H88357 CĐ9425000055 16/04/2025 11/04/2030 Xe tuyến cố định

Ơ-LK 09-30 đường số 7, 

KĐT 5A, phường 4, 

thành số Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

Tuyến  Sóc Trăng  - Miền Tây 

( TPHCM)
Cấp mới xe tuyến cố định 34

2 CN HTX Hòa Bình Xanh tại Sóc Trăng 83A08145 TX9425000092 28/04/2025 10/04/2027 Taxi

Số 236-238, Đ.9A, KĐT 

5A, khóm 4, phường 4, 

Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Cấp mới phù hiệu xe Taxi 5

3
CN-ST Cty CP xe khách Phương 

Trang Futabuslines
50H40233 CĐ9425000058 25/04/2025 16/04/2032 Xe tuyến cố định

Số 38, Lê Duẩn, phường 

3, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng

Tuyến 1 Vĩnh Châu ( ST ) - 

Bến Cát ( Bình Dương, Tuyến 

2:Vĩnh Châu (ST) -Miền Tây( 

TPHCM) 

Cấp mới xe tuyến cố định 36

4 Công ty Cổ phần vận tải Sóc Trăng 83L1577 XB9425000005 17/04/2025 31/12/2027 Xe Buýt Cấp lại phù hiệu xe Buýt 45

5 Công ty Cổ Phần Vận Tải  Sóc Trăng 83E00524 CĐ9425000062 24/04/2025 21/04/2027 Xe tuyến cố định
Tuyến  Kế Sách  (ST)  - Đồng 

Nai( Tỉnh Đồng Nai)
Cấp mới xe tuyến cố định 29

6 Công ty Cổ Phần Vận Tải  Sóc Trăng 83H02561 XB9425000006 12/05/2025 31/12/2027 Xe Buýt Cấp mới phù hiệu xe buýt 45

7 Công ty TNHH Định Ý 83H00257 XT9425000229 18/04/2025 21/04/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 3,070

8 Công ty TNHH Định Ý 83C06969 XT9425000231 18/04/2025 27/04/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 5,000

9 Công ty TNHH Định Ý 83H01602 HĐ9425000275 21/04/2025 27/04/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 6

10 Công ty TNHH Định Ý 83C05250 XT9425000250 06/05/2025 18/12/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 14,200

11 Công ty TNHH Định Ý 83C02851 XT9425000251 06/05/2025 18/12/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 14,850

12 Công ty TNHH Định Ý 83F00095 HĐ9425000289 06/05/2025 15/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 42

13 Công ty TNHH Định Ý 83E00042 HĐ9425000290 06/05/2025 15/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 5

14 Công ty TNHH Định Ý 68B01111 HĐ9425000300 07/05/2025 15/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 42

15 Công ty TNHH Định Ý 83F00571 XT9425000235 07/05/2025 12/05/2027 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 17,500

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-SXD ngày      / 5/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng)

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU THÁNG 5 NĂM 2025

(từ ngày 15/ 4 /2025 đến hết ngày 14/ 5 /2025) 

Số 27 Quốc lộ 1, phường 

6, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng

Số 38, Lê Duẩn, Phường 

3, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng
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16 Công ty TNHH Định Ý 83C07512 XT9425000255 08/05/2025 12/05/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 8,300

17 Công ty TNHH Định Ý 83F00228 HĐ9425000303 08/05/2025 17/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

18 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H01890 HĐ9425000259 15/04/2025 21/04/2028 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 41

19 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H00520 HĐ9425000260 15/04/2025 21/04/2027 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 9

20 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H01628 HĐ9425000262 15/04/2025 21/04/2028 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

21 Công ty TNHH Sơn Phụng 8C03408 XT9425000223 15/04/2025 20/04/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 17,450

22 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B00527 HĐ9425000266 16/04/2025 20/04/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

23 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H02540 XT9425000227 17/04/2025 18/07/2027 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 2,800

24 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H02165 HĐ9425000270 17/04/2025 25/04/2026 Xe hợp đồng xanh Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

25 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C03183 XT9425000228 17/04/2025 30/04/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 17,450

26 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B01191 HĐ9425000272 18/04/2025 26/04/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

27 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B00457 HĐ9425000273 18/04/2025 24/04/2027 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

28 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H00117 XT9425000234 21/04/2025 25/04/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 7,250

29 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C09285 XT9425000237 21/04/2025 25/04/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 5,200

30 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B01346 HĐ9425000276 22/04/2025 05/05/2026 Xe hợp đồng xanh Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

31 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H01223 HĐ9425000277 24/04/2025 25/04/2028 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

32 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H01597 HĐ9425000278 24/04/2025 28/04/2028 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 17

33 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H01855 XT9425000240 26/04/2025 05/05/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 4,750

34 Công ty TNHH Sơn Phụng 83E00465 HĐ9425000282 28/04/2025 06/05/2026 Xe hợp đồng xanh Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

35 Công ty TNHH Sơn Phụng 83G00220 XT9425000242 28/04/2025 20/11/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 5,350

36 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H02125 XT9425000243 28/04/2025 06/05/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 6,350

BĐ-03, DDA, KDC 

Minh Châu, phường 7, 

Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Số 38, Lê Duẩn, Phường 

3, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng
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37 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H02133 XT9425000244 29/04/2025 06/05/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 945

38 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C02027 XT9425000245 29/04/2025 13/05/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 1,450

39 Công ty TNHH Sơn Phụng 72B01525 HĐ9425000287 29/04/2025 08/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 46

40 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H00435 XT9425000247 05/05/2025 10/05/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 13,950

41 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C04489 XT9425000248 06/05/2025 10/05/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 6,350

42 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C04723 XT9425000249 06/05/2025 10/05/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 6,300

43 Công ty TNHH Sơn Phụng 83C03065 XT9425000252 06/05/2025 20/05/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 1,650

44 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B01175 HĐ9425000292 06/05/2025 20/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

45 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H01664 HĐ9425000293 06/05/2025 31/12/2026 Xe hợp đồng xanh Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 44

46 Công ty TNHH Sơn Phụng 83E00212 HĐ9425000294 07/05/2025 18/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 26

47 Công ty TNHH Sơn Phụng 83H01740 HĐ9425000296 07/05/2025 10/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

48 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B01066 HĐ9425000297 07/05/2025 16/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

49 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B01058 HĐ9425000298 07/05/2025 20/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

50 Công ty TNHH Sơn Phụng 83B00985 HĐ9425000301 07/05/2025 30/12/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 16

51
Công ty TNHH TMDV vận tải Hữu 

Phước
83H02394 HĐ9425000281 28/04/2025 31/12/202 Xe hợp đồng xanh

Số 599/6, ấp An Nghiệp, 

xã An Mỹ, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 28

52 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H00111 XT9425000235 21/04/2025 28/04/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 6,290

53 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83F00069 HĐ9425000274 21/04/2025 29/04/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

54 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H01467 XT9425000239 24/04/2025 30/04/2026 Xe tải Cấp mới phù hiệu xe tải 15,015

55 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83F00188 HĐ9425000302 08/05/2025 13/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

56 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83F00176 HĐ9425000304 08/05/2025 21/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 46

57 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83H00822 XT9425000257 12/05/2025 14/05/2026 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 1,200

BĐ-03, DDA, KDC 

Minh Châu, phường 7, 

Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Ơ-LK 03-21 đường D3, 

KĐT 5A, khóm 4, 

phường 4, thành số Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng
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58 Công ty TNHH VT Thuận Tiến 83F00195 HĐ9425000307 12/05/2025 14/05/2026 Xe hợp đồng đỏ Cấp lại phù hiệu xe hợp đồng 16

59 HTX DVVT 83 Sóc Trăng 83A15005 HĐ9425000261 15/04/2025 10/04/2032 Xe hợp đồng đỏ

Số 25 - đường C6 KDC 

Minh Châu, Khóm 1, 

Phương 7, TP.Sóc Trăng

Cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 6

60 HTX Thuỷ Bộ 95B00529 CĐ9425000051 16/04/2025 25/4/2027 Xe tuyến cố định
Tuyến  Trần Đề( ST ) - An Phú 

( Bình Dương
Cấp lại xe tuyến cố định 46

61 HTX Thuỷ Bộ 95F00041 CĐ9425000054 16/04/2025 25/4/2027 Xe tuyến cố định
Tuyến  Đãi Ngãi ( ST ) - An 

Phú ( Bình Dương
Cấp lại xe tuyến cố định 42

62 HTX Thuỷ Bộ 83E00494 XT9425000258 12/05/2025 20/05/2027 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 8,950

63 HTX Thuỷ Bộ 83H00215 XT9425000259 12/05/2025 20/05/2027 Xe tải Cấp lại phù hiệu xe tải 5,700

Ơ-LK 03-21 đường D3, 

KĐT 5A, khóm 4, 

phường 4, thành số Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Số 376, ấp An Trạch, xã 

An Hiệp, huyện Châu 

Thành, tỉnh Sóc Trăng
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